TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ                                                    GV KIỀU THANH BẮC

Ngày soạn:

Ngày lên lớp:


Tiết 49

Thực hành: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Thông qua thực hành nhận thức rõ bản chất sóng của ánh sáng, biết ứng dụng hiện tượng giao thoa để đo bước sóng ánh sáng.
2. Kĩ năng: 


- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ảnh, bằng cách dùng nguồn laze chiếu vuông góc với màn chắn có khe Y-âng. Quan sát hệ vân, phân biệt được các vân sáng, vân tối, vân sáng giữa của hệ vân.


- Biết cách dùng thước kẹp đo khoảng vân. Xác định được tương đối chính xác bước sóng của chùm tia laze. 
 3.Thái độ  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm
	30’

	
	
	Hoạt động 3
	Xây dựng phương án thí nghiệm
	

	3
	Luyện tập 
	Hoạt động 4
	Củng cố kiến thức
	5’

	4
	Vận dụng
	Hoạt động 5
	Làm bài tập vận dụng
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: ôn tập kiến thức cũ


- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Hiện tượng giao thoa là gì? Cách xác định vị trí vân sáng, vân tối , khoảng vân?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 2: - Thời gian 10’

- Mục tiêu: Biết dụng cụ thí nghiệm giao thoa hoạt động như thế nào

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Các dụng cụ tiến hành thí nghiệm chúng hoạt động như thế nào? 


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức, lưu ý đên sai số thường gặp.


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 3: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Xây dựng phương án tiến hành thí nghiệm phù hợp

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Để đo được bước sóng của ánh sáng ta càn làm như thế nào?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Luyện tập. Thời gian: 8’

Cho học sinh tóm tắt những kiến thức đã học trong bài.

4. Vận dụng. Thời gian: 2’
GV nhắc học sinh chuẩn bi bài báo cáo thực hành để tiến hành viết báo cáo
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:




Ngày lên lớp:


Tiết 50:

Thực hành: ĐO BƯỚC SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO THOA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 


- Thông qua thực hành nhận thức rõ bản chất sóng của ánh sáng, biết ứng dụng hiện tượng giao thoa để đo bước sóng ánh sáng.
2. Kĩ năng: 


- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ảnh, bằng cách dùng nguồn laze chiếu vuông góc với màn chắn có khe Y-âng. Quan sát hệ vân, phân biệt được các vân sáng, vân tối, vân sáng giữa của hệ vân.


- Biết cách dùng thước kẹp đo khoảng vân. Xác định được tương đối chính xác bước sóng của chùm tia laze. 
     3.Thái độ  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.


4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tiến hành thí nghiệm
	30’

	
	
	Hoạt động 3


	Xử lí số liệu và hoàn thành báo cáo
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 4
	Củng cố giao nhiệm vụ về nhà
	10’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Tạo hứng thú đi tìm hiểu vấn đề

- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Cách tiến hành thí nghiệm như thế nào?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên bào cáo cách tiến hành, các nhóm khác nghe, phản biện, đống góp. GV chốt phương án thực hiện,

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 2: - Thời gian 10’

- Mục tiêu: biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để đo bước sóng ánh sáng

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Lắp ráp thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm đo bước sóng của ánh sáng


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành là thí nghiệm

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 3: - Thời gian: 10’

- Mục tiêu: Biết cách xử lí số liệu 

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Tiến hành hoàn thiện bài báo cáo thực hành


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm tiến hành viết báo cáo thí nghiệm
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Các nhóm hoàn thành báo cáo để nộp bài


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Thời gian: 10’

Chuẩn bi ôn tập ở nhà để tiến hành kiểm tra 45’
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:




Ngày lên lớp:


Tiết 51:               KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Nắm được kiến thức cơ bản về tính chất, bản chất, một số ứng dụng của tia X, tia Hồng ngoại, tia Tử ngoại

2. Kĩ năng: 

-Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được một số hiện tượng, ứng dụng trong thực tế

3.Thái độ  

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Ôn tập
	Hoạt động 1
	Kiểm tra kiến thức cũ 
	55’



1. Hoạt động kiểm tra - Thời gian 45’

- Mục tiêu: ôn tập lại kiến thức đã học

- Hình thức học tập: cá nhân
 
- Các bước thực hiện:
	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm đề kiểm tra cho hs cả lớp

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS tiến hành làm bài kiểm tra



	C©u 1 : 
	Mạch dao động điện từ khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C1 thì có tần số riêng là 60 MHz, khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C2 thì có tần số riêng là 80 MHz. Khi mắc hai tụ điện C1 và C2 song song với nhau rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số riêng là

	A.
	140 MHz.
	B.
	100 MHz.
	C.
	24 MHz.
	D.
	48 MHz.

	C©u 2 : 
	Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng. Hai khe I-âng cách nhau 1 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2 m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến  0,75 µm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là

	A.
	1,1 mm.
	B.
	0,7 mm.
	C.
	0,8 mm.
	D.
	0,9 mm.

	C©u 3 : 
	Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Cho  a = 0,5 mm,  D = 2 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Bề rộng miền giao thoa đo được trên màn là      26 mm. Khi đó trên màn giao thoa ta quan sát được

	A.
	13 vân sáng và 14 vân tối.
	B.
	13 vân sáng và 12 vân tối.

	C.
	6 vân sáng và 7 vân tối.
	D.
	7 vân sáng và 6 vân tối.

	C©u 4 : 
	Tụ điện trong mạch dao động điện từ có tác dụng

	A.
	Tích điện để tạo ra một điện trường đều giữa hai bản tụ khi mạch dao động hoạt động.

	B.
	Phóng điện tạo ra một dòng điện không đổi trong mạch dao động từ đó tạo ra một từ trường đều.

	C.
	Tích và phóng điện để tạo ra một dòng điện biến thiên từ đó tạo ra một từ trường biến thiên trong cuộn cảm.

	D.
	Tích và phóng điện để tạo ra một dòng điện không đổi khi mạch dao động hoạt động.

	C©u 5 : 
	Trong mạch dao động đang có dao động điện từ tự do thì

	A.
	Trong lòng ống dây của cuộn cảm có điện trường xoáy.

	B.
	Giữa hai bản tụ có một từ trường đều.

	C.
	Giữa hai bản tụ chỉ có điện trường, không có từ trường.

	D.
	Trong lòng ống dây của cuộn cảm có một từ trường đều.

	C©u 6 : 
	Mạch dao động điện từ lý tưởng LC với tụ điện có điện dung C = 25 nF thì có chu kỳ dao động riêng là 25(.10-5 s. Độ tự cảm của cuộn cảm là

	A.
	L = 25 (H.
	B.
	L = 625 (H.
	C.
	L = 625 mH.
	D.
	L = 25 mH.

	C©u 7 : 
	Tìm phát biểu sai về sóng điện từ

	A.
	Các vectơ 
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 biến thiên cùng tần số và cùng pha.

	B.
	Sóng điện từ có thể truyền được trong thủy tinh và trong không khí.

	C.
	Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

	D.
	Các vectơ 
[image: image3.wmf]E

®

 và 
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 cùng phương và biến thiên cùng tần số.

	C©u 8 : 
	Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau  1 mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64 μm và λ2 = 0,48 μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là

	A.
	2,4 mm.
	B.
	3,6 mm.
	C.
	4,8 mm.
	D.
	1,2 mm.

	C©u 9 : 
	Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Người ta đo khoảng giữa hai vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau là 1 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N đối xứng với nhau qua vân sáng trung tâm và cách nhau 14 mm có bao nhiêu vân sáng?

	A.
	15.
	B.
	7.
	C.
	8.
	D.
	14.

	C©u 10 : 
	Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động là i = 0,01cos100(t (A). Độ tự cảm của cuộn dây là 20 mH. Lấy (2 = 10. Tính điện dung C của tụ điện.

	A.
	5.10-3 F.
	B.
	2.10-4 F.
	C.
	2.10-3 F.
	D.
	5.10-4 F.

	C©u 11 : 
	Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên theo phương trình: q = q0cos(
[image: image5.wmf]2
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, ta có:

	A.
	Năng lượng điện trường cực đại.
	B.
	Điện tích của tụ cực đại.

	C.
	Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.
	D.
	Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0.

	C©u 12 : 
	Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 9 lần thì chu kì dao động của mạch

	A.
	Tăng lên 3 lần.
	B.
	Giảm đi 9 lần.
	C.
	Giảm đi 3 lần.
	D.
	Tăng lên 9 lần.

	C©u 13 : 
	Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ lăng kính được đặt tại

	A.
	tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ.
	B.
	quang tâm của thấu kính hội tụ.

	C.
	tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ.
	D.
	tại một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính hội tụ.

	C©u 14 : 
	Chọn phương án sai khi nói về tính chất của tia X

	A.
	có thể xuyên qua lớp chì dày vài mm.
	B.
	là bức xạ điện từ.

	C.
	tác dụng lên kính ảnh.
	D.
	có thể gây ra phản ứng quang hóa.

	C©u 15 : 
	Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ

	A.
	Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.

	B.
	Có tần số lớn hơn so với tần số của ánh sáng nhìn thấy.

	C.
	Có tần số nhỏ hơn so với tần số của bức xạ hồng ngoại.

	D.
	Có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu tím.

	C©u 16 : 
	Mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6 H, điện trở thuần     R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m đến 753 m, người ta mắc cuộn cảm L với một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng

	A.
	2,05.10-7 F ≤ C ≤ 14,36.10-7 F.
	B.
	0,12.10-8 F ≤ C ≤ 26,45.10-8 F.

	C.
	3,91.10-10 F ≤ C ≤ 60,35.10-10 F.
	D.
	0,45.10-9 F ≤ C ≤ 78,75.10-9 F.

	C©u 17 : 
	Giao thoa ánh sáng là hiện tượng:

	A.
	Ánh sáng trắng bị tách ra thành nhiều màu khi đi qua lăng kính.

	B.
	Các chùm sáng đơn sắc cùng màu tăng cường nhau hoặc triệt tiêu nhau.

	C.
	Hai chùm sáng từ hai nguồn sáng khác nhau chồng lên nhau.

	D.
	Các chùm sáng đơn sắc khác nhau chồng lên nhau.

	C©u 18 : 
	Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C đang hoạt động thì điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện U0 liên hệ với cường độ dòng điện cực đại trong mạch I0 bởi biểu thức:

	A.
	U0 = I0
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	B.
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	C.
	U0 = I0
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[image: image10.wmf]L

C

.

	
	
	
	
	
	
	
	

	C©u 19 : 
	Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ là  nd = 1,643; đối với ánh sáng tím là 1,685. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng hẹp gồm 2 màu đỏ và tím với góc tới i1d = i1t = 80. Tính góc hợp bởi tia đỏ và tia tím khi ló ra khỏi lăng kính.

	A.
	5,140.
	B.
	3,680.
	C.
	0,210.
	D.
	0,560.

	C©u 20 : 
	Phát biểu nào sau đây là sai?

	A.
	Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

	B.
	Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

	C.
	Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.

	D.
	Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng hỗn hợp nhiều màu khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm sáng đơn sắc.

	C©u 21 : 
	Với mạch thu sóng điện từ: khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng  λ1 = 60 m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 80 m. Khi mắc C1 và C2 nối tiếp với nhau rồi mắc với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng

	A.
	140 m.
	B.
	20 m.
	C.
	100 m.
	D.
	48 m.

	C©u 22 : 
	Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ gồm những vạch

	A.
	tối trên nền quang phổ liên tục.
	B.
	màu riêng biệt trên một nền tối.

	C.
	màu biến đổi liên tục.
	D.
	tối trên nền sáng trắng.

	C©u 23 : 
	Trong máy thu thanh đơn giãn không có khối nào trong các khối sau?

	A.
	Khối tách sóng.
	B.
	Khối khuếch đại cao tần.

	C.
	Khối khuếch đại âm tần.
	D.
	Khối biến điệu.

	C©u 24 : 
	Mạch dao động điện từ khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C1 thì có tần số riêng là 40 MHz, khi mắc cuộn cảm L với tụ điện C2 thì có tần số riêng là 30 MHz. Khi mắc hai tụ điện C1 và C2 nối tiếp với nhau rồi mắc với cuộn cảm L thì tần số riêng là

	A.
	70 MHz.
	B.
	12 MHz.
	C.
	50 MHz.
	D.
	24 MHz.

	C©u 25 : 
	Cho n1, n2, n3 và n4 là chiết suất của nước lần lượt đối với các tia màu tím, tia màu đỏ, tia màu lục và tia màu vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

	A.
	n3 > n4 > n1 > n2.
	B.
	n1 > n3 >n4 > n2.

	C.
	n1 > n2 > n3 > n4.
	D.
	n4 > n3 > n2 > n1.

	C©u 26 : 
	Khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí thì

	A.
	bước sóng và tần số ánh sáng không đổi.
	B.
	vận tốc và bước sóng ánh sáng tăng.

	C.
	vận tốc và tần số ánh sáng tăng.
	D.
	vận tốc và bước sóng ánh sáng giảm.

	C©u 27 : 
	Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

	A.
	0,48 μm và 0,56 μm.
	B.
	0,40 μm và 0,60 μm.

	C.
	0,45 μm và 0,60 μm.
	D.
	0,40 μm và 0,64 μm.

	C©u 28 : 
	Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí là 0,6 (m và trong chất lỏng trong suốt là 0,4 (m. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là

	A.
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.
	C.
	1,5.
	D.
	4/3

	C©u 29 : 
	Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A.
	Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

	B.
	Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

	C.
	Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

	D.
	Một chùm ánh sáng Mặt Trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có có màu trắng khi chiếu xiên.

	C©u 30 : 
	Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 4 (H và tụ điện có điện dung 2000 pF. Điện tích cực đại trên tụ là 5 (C. Nếu mạch có điện trở thuần 0,1 (. Để duy trì dao động trong mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất

	A.
	36 mW.
	B.
	C. 36 (W.
	C.
	156,25 W.
	D.
	15,625 W.


ĐÁP ÁN: 1D. 2B. 3A. 4C. 5A. 6C. 7D. 8A. 9B. 10D. 11D. 12A. 13A. 14A. 15B. 16D. 17B. 18C. 19C. 20C. 21D. 22A. 23D. 24C. 25B. 26B. 27B. 28C. 29A. 30C.

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
Ngày soạn:





Ngày lên lớp:


CHƯƠNG IV:  LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Tiết 52: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức
- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được định nghĩa hiện tượng quang điện.

- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.

- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.

- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.

- Vận dụng được thuyết phôtôn để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

- Nêu được lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.
2.Kĩ năng

     - Vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập trong SGK

3.Thái độ  

     - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học.

4. Định hướng phát triển năng lực của học sinh



- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,  năng lực hợp tác; năng lực tính toán .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Nhắc lại kiến thức cũ
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu hiện tượng quang điện
	25’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu định luật về giới hạn quang điện
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu thuyết lượng tử ánh sáng
	

	3
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 5
	Nhắc lại kiến thức và chuẩn bị bài ở nhà
	5’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập, nhớ lại tính chất sóng của ánh sáng

- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Các công thức xác định vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân trong thí nghiệm Y âng? Ánh sáng có tính chất gì?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác nghe, phản biện, đóng góp. 

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm: Dòng nước mang dạng năng lượng là động năng 



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’

2.1. Hoạt động 2: 

- Mục tiêu: Biết hiện tượng quang điện

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Hiện tượng quang điện là gì? Thí nghiệm nào giúp ta phát hiện ra hiện tượng?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức

 I. Hiện tượng quang điện

1. Thí nghiệm của Héc về hiện tượng quang điện

- Chiếu ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm tích điện âm làm bật êlectron khỏi mặt tấm kẽm.

2. Định nghĩa

- Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).

3. Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm thuỷ tinh dày thì hiện tượng trên không xảy ra ( bức xạ tử ngoại có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục



2.2. Hoạt động 3: 
- Mục tiêu: Hiểu định luật về giới hạn quang điện

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng
+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Tròng điều kiện như thế nào thì xảy ra hiện tượng quang điện


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức
  II. Định luật về giới hạn quang điện

- Định luật: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng ( ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện (0 của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện.

- Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là đặc trưng riêng cho kim loại đó.

- Thuyết sóng điện từ về ánh sáng không giải thích được mà chỉ có thể giải thích được bằng thuyết lượng tử.


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 4: 
- Mục tiêu: Hiểu thuyết lượng tử ánh sáng

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng
+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:
Thuyết lượng tử ánh sáng? Giải thích thuyết lượng tử ánh sáng?


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức
  III. Thuyết lượng tử ánh sáng

1. Giả thuyết Plăng

- Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và hằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra; còn h là một hằng số.

2. Lượng tử năng lượng
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h gọi là hằng số Plăng:

h = 6,625.10-34J.s

3. Thuyết lượng tử ánh sáng

a. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

b. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.

c. Phôtôn bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng.

d. Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.

4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng

- Mỗi phôtôn khi bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 1 êlectron.

- Công để “thắng” lực liên kết gọi là công thoát (A).

- Để hiện tượng quang điện xảy ra:

hf ( A hay 
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	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Vận dụng, mở rộng: 

Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.

  Ghi các bài tập về nhà.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)
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Ngày      tháng      năm


Kí duyệt
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